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	1
	Nghiên cứu sản xuất phân bón đa lượng chậm tan có kiểm soát trên nền vật liệu silica-lignocellulose phân tách từ rơm rạ
	- Xác định được phương pháp phân tách silica-lignocellulose từ rơm rạ;

- Xây dựng được quy trình công nghệ cố định các chất dinh dưỡng N, P, K lên giá thể silica-lignocellulose và tạo màng bọc để tạo ra phân bón chậm tan có kiểm soát (Controlled Release Fertilizer - CRF); 

- Xác định được động học và cơ chế phá vỡ màng bọc, giải phóng các chất dinh dưỡng (N, P, K) trong các chế phẩm CRF;

· Xây dựng được quy trình sử dụng các chế phẩm CRF trong điều kiện thực tế; 

- Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm phân bón CRF.
	- 01 hệ thống liên hoàn gồm các module riêng biệt (tách và xử lý silica-lignocellulose từ nguồn nguyên liệu đầu vào là rơm rạ nghiền hoặc tro rơm rạ; cố định các chất dinh dưỡng N, P, K lên giá thể silica-lignocellulose; và tạo màng bọc) để tạo ra phân bón CRF. Hệ thống có công suất dự kiến 20-25 kg/mẻ.

- 300 kg các loại phân bón CRF (đã bao gồm cả lượng sử dụng cho các thí nghiệm đồng ruộng).

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở chất lượng các sản phẩm phân bón CRF trên nền vật liệu silica-lignocellulose.

- Quy trình phân tách silica-lignocellulose từ rơm rạ.

- Quy trình sản xuất chế phẩm CRF chứa N, P, K trên nền vật liệu silica-lignocellulose.

- Quy trình sử dụng các sản  phẩm phân bón CRF trên 2 đối tượng cây trồng (ngô và lúa).

- Mô hình thử nghiệm trên đồng ruộng (ngô, lúa) ít nhất 02 vụ, hiệu quả kinh tế cho năng suất tăng ≥ 10% và tiết kiệm ≥ 10% lượng phân bón so với khi sử dụng phân bón thông thường. Quy mô 0.5 ha.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục ISI/scopus.

- Sở hữu trí tuệ: 01 giải pháp hữu ích/sáng chế được chấp nhận đơn đăng ký.
- Đào tạo: 01-02 ThS hoặc hỗ trợ đào tạo 01 NCS 
	Tuyển chọn

	2
	Nghiên cứu biến tính dầu hạt cao su và bentonit Việt Nam để chế tạo compozit ứng dụng làm màng bọc thông minh cho sản xuất phân ure nhả chậm có kiểm soát.
	- Chế tạo được compozit từ dầu hạt cao su biến tính và bentonit Việt Nam. 

- Minh chứng được tính hiệu quả của vật liệu chế tạo ra làm màng bọc thông minh cho sản xuất phân ure nhả chậm có kiểm soát.
	- 05 kg sản phẩm bentonit Việt Nam biến tính với diện tích bề mặt riêng ≥ 18 m2/g, khoảng cách lớp ≥ 15 nm.

- 05 kg sản phẩm bio-polyol từ dầu hạt cao su có chỉ số hydroxyl ≥ 150 mgKOH/g và chỉ số iôt ≤ 40 cgI2/g để tổng hợp polyuretan.

- 300 kg (đã bao gồm cả lượng sử dụng cho các thí nghiệm đồng ruộng) sản phẩm phân ure nhả chậm có kiểm soát được bọc bởi màng compozit từ dầu hạt cao su biến tính và bentonit Việt Nam với thời gian nhả dưỡng chất ≥ 02 tháng.

- Quy trình biến tính bentonit tạo bentonit biến tính có diện tích bề mặt riêng ≥ 18m2/g, khoảng cách lớp ≥ 15 nm.

- Quy trình biến tính trực tiếp dầu hạt cao su Việt Nam thành bio-polyol có chỉ số hydroxyl ≥ 150 mgKOH/g, chỉ số iôt ≤ 40 cgI2/g.

- Quy trình tạo compozit từ dầu hạt cao su biến tính và bentonit biến tính.

- Quy trình bọc phân ure bằng compozit trên cơ sở tạo thành từ dầu hạt cao su biến tính và bentonit Việt Nam.

- Mô hình thử nghiệm trên cây cam, cây mía và cây rau (bắp cải, súp lơ…), hiệu quả kinh tế cho năng suất cây trồng tăng ≥ 10% và tiết kiệm ≥ 10% lượng phân bón so với khi sử dụng phân bón thông thường. Quy mô 0.5 ha/cam hoặc mía, 2.000 m2/rau.

- 01-02 bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục ISI/scopus.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín.

- Đào tạo 01 - 02 thạc sĩ hoặc hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
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